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	Stt
	Loại đồ vải
	Quy cách
	Đơn vị tính
	 Số lượng 

	1
	Khăn vuông
	-       Xuất xứ: Việt Nam.
	Cái
	540

	
	
	-       Đặc điểm:
	
	

	
	
	+       Số lớp: 2 lớp.
	
	

	
	
	+       Kích thước: 0,5 x 0,5 m.
	
	

	
	
	+       Chất liệu: Si.
	
	

	
	
	+       Màu sắc: Xanh két.
	
	

	
	
	+       Không phai màu.
	
	

	
	
	+       Khối lượng vải (g/m2): 162,8 
	
	

	
	
	+       Mật độ vải (sợi/10cm):
	
	

	
	
	·        Dọc: 428 
	
	

	
	
	·        Ngang: 212 
	
	

	
	
	+       Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M):
	
	

	
	
	·        Dọc: 613/Z
	
	

	
	
	·        Ngang: 598/Z 
	
	

	
	
	+       Độ bền xé rách (N):
	
	

	
	
	·        Dọc: 38.4 
	
	

	
	
	·        Ngang: 17.9 
	
	

	2
	Khăn vuông
	-       Xuất xứ: Việt Nam.
	Cái
	180

	
	
	-       Đặc điểm:
	
	

	
	
	+       Số lớp: 2 lớp.
	
	

	
	
	+       Kích thước: 0,7 x 0,7 m.
	
	

	
	
	+       Chất liệu: Si.
	
	

	
	
	+       Màu sắc: Xanh két.
	
	

	
	
	+       Không phai màu.
	
	

	
	
	+       Khối lượng vải (g/m2): 162,8  
	
	

	
	
	+       Mật độ vải (sợi/10cm):
	
	

	
	
	·        Dọc: 428 
	
	

	
	
	·        Ngang: 212 
	
	

	
	
	+       Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M):
	
	

	
	
	·        Dọc: 613/Z 
	
	

	
	
	·        Ngang: 598/Z 
	
	

	
	
	+       Độ bền xé rách (N):
	
	

	
	
	·        Dọc: 38.4 
	
	

	
	
	·        Ngang: 17.9 
	
	

	3
	Khăn vuông
	-       Xuất xứ: Việt Nam.
	Cái
	360

	
	
	-       Đặc điểm:
	
	

	
	
	+       Số lớp: 2 lớp
	
	

	
	
	+       Kích thước: 1 x 1 m.
	
	

	
	
	+       Chất liệu: Si
	
	

	
	
	+       Màu sắc: Xanh két
	
	

	
	
	+       Không phai màu
	
	

	
	
	+       Khối lượng vải (g/m2): 162.8  
	
	

	
	
	+       Mật độ vải (sợi/10cm).
	
	

	
	
	·        Dọc: 428 
	
	

	
	
	·        Ngang: 212 .
	
	

	
	
	+       Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M):
	
	

	
	
	·        Dọc: 613/Z 
	
	

	
	
	·        Ngang: 598/Z 
	
	

	
	
	+       Độ bền xé rách (N):
	
	

	
	
	·        Dọc: 38.4 
	
	

	
	
	·        Ngang: 17.9 
	
	

	4
	Khăn vuông
	-       Xuất xứ: Việt Nam.
	Cái
	190

	
	
	-       Đặc điểm:
	
	

	
	
	+       Số lớp: 2 lớp.
	
	

	
	
	+       Kích thước: 1,2 x 1,2 m.
	
	

	
	
	+       Chất liệu: Si.
	
	

	
	
	+       Màu sắc: Xanh két.
	
	

	
	
	+       Không phai màu.
	
	

	
	
	+       Khối lượng vải (g/m2): 162,
	
	

	
	
	+       Mật độ vải (sợi/10cm):
	
	

	
	
	·        Dọc: 428 
	
	

	
	
	·        Ngang: 212 
	
	

	
	
	+       Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M):
	
	

	
	
	·        Dọc: 613/Z 
	
	

	
	
	·        Ngang: 598/Z .
	
	

	
	
	+       Độ bền xé rách (N):
	
	

	
	
	·        Dọc: 38.4 
	
	

	
	
	·        Ngang: 17.9 
	
	

	5
	Khăn trải bàn mổ
	-       Xuất xứ: Việt Nam.
	Cái
	114

	
	
	-       Đặc điểm:
	
	

	
	
	+       Số lớp: 2 lớp.
	
	

	
	
	+       Kích thước: 1,2 x 2,2 m.
	
	

	
	
	+       Chất liệu: Si.
	
	

	
	
	+       Màu sắc: Xanh két.
	
	

	
	
	+       Không phai màu.
	
	

	
	
	+       Khối lượng vải (g/m2): 162,8  
	
	

	
	
	+       Mật độ vải (sợi/10cm):
	
	

	
	
	·        Dọc: 428 
	
	

	
	
	·        Ngang: 212 
	
	

	
	
	+       Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M):
	
	

	
	
	·        Dọc: 613/Z 
	
	

	
	
	·        Ngang: 598/Z 
	
	

	
	
	+       Độ bền xé rách (N):
	
	

	
	
	·        Dọc: 38.4 
	
	

	
	
	·        Ngang: 17.9 
	
	

	6
	Drap giường
	-       Xuất xứ: Việt Nam.
	Cái
	2.600

	
	
	-       Đặc điểm:
	
	

	
	
	+       Số lớp: 1 lớp.
	
	

	
	
	+       Kích thước: 1,5 x 2,5 m
	
	

	
	
	+       Chất liệu: Si
	
	

	
	
	+       Màu sắc: Trắng.
	
	

	
	
	+       Khối lượng vải (g/m2): 160.8 
	
	

	
	
	+       Mật độ vải (sợi/10cm):
	
	

	
	
	·        Dọc: 25
	
	

	
	
	·        Ngang: 256 
	
	

	
	
	+       Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M):
	
	

	
	
	·        Dọc: 547/Z 
	
	

	
	
	·        Ngang: 578/Z 
	
	

	
	
	+       Độ bền xé rách (N):
	
	

	
	
	·        Dọc: 48.4 
	
	

	
	
	·        Ngang: 41.6 
	
	

	
	
	+       Độ bền màu giặt ở 40°C (cấp): phai màu 4-5.
	
	

	7
	Mền bệnh nhân
	-       Xuất xứ: Việt Nam.
	Cái
	110

	
	
	-       Đặc điểm:
	
	

	
	
	+       Kích thước: 1,2 x 2,2 m
	
	

	
	
	+       Chất liệu: Cotton hoa Thắng Lợi
	
	

	
	
	 hoặc tương đương, chần gòn, viền đều bốn cạnh theo mẫu bệnh viện.
	
	

	
	
	+       Màu sắc: Hồng in hoa văn.
	
	

	8
	Drap giường nhân viên
	-       Xuất xứ: Việt Nam.
	Tấm
	120

	
	
	-       Đặc điểm:
	
	

	
	
	+       Kích thước: 1,2 x 2,0 m
	
	

	
	
	+       Chất liệu: Thun lạnh, viền bo chun
	
	

	
	
	            Màu sắc: in hoa văn.
	
	

	9
	Áo choàng mổ
	-       Xuất xứ: Việt Nam.
	Cái
	40

	
	
	-       Đặc điểm:
	
	

	
	
	+       Số lớp: 2 lớp.
	
	

	
	
	+       Kích thước: dài qua gối 20cm
	
	

	
	
	+       Chất liệu: Si.
	
	

	
	
	+       Màu sắc: Xanh két.
	
	

	
	
	+       Không phai màu.
	
	

	
	
	+       Khối lượng vải (g/m2): 162,8  
	
	

	
	
	+       Mật độ vải (sợi/10cm):
	
	

	
	
	·        Dọc: 428 
	
	

	
	
	·        Ngang: 212 
	
	

	
	
	+       Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M):
	
	

	
	
	·        Dọc: 613/Z 
	
	

	
	
	·        Ngang: 598/Z 
	
	

	
	
	+       Độ bền xé rách (N):
	
	

	
	
	·        Dọc: 38.4 
	
	

	
	
	·        Ngang: 17.9 
	
	

	10
	Gối nhân viên
	-       Xuất xứ: Việt Nam.
	Cái
	120

	
	
	-       Đặc điểm:
	
	

	
	
	          Kích thước:  60 x 40 cm.
	
	

	
	
	+       Độ dày: 10cm
	
	

	
	
	+       Chất liệu: ruột gối bằng bông
	
	

	
	
	+       Màu sắc:  trắng
	
	

	11
	Áo gối nhân viên
	-       Xuất xứ: Việt Nam.
	Cái
	120

	
	
	-       Đặc điểm:
	
	

	
	
	+       Kích thước:  67 x 55 cm.
	
	

	
	
	+       Chất liệu: Si.
	
	

	
	
	+       Màu sắc: trắng.
	
	

	
	
	+       Khối lượng vải (g/m2): 160.8 
	
	

	
	
	+       Mật độ vải (sợi/10cm):
	
	

	
	
	·        Dọc: 250
	
	

	
	
	·        Ngang: 256
	
	

	
	
	+       Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M):
	
	

	
	
	·        Dọc: 547/Z 
	
	

	
	
	·        Ngang: 578/Z 
	
	

	
	
	+       Độ bền xé rách (N):
	
	

	
	
	·        Dọc: 48.4 
	
	

	
	
	·        Ngang: 41.6 
	
	

	
	
	+       Độ bền màu giặt ở 40°C (cấp): phai màu 4-5.
	
	

	12
	Mền nhân viên
	-       Xuất xứ: Việt Nam.
	Cái
	108

	
	
	-       Đặc điểm:
	
	

	
	
	+       Kích thước: 1,2 x 2,2 m
	
	

	
	
	+       Chất liệu: Cotton hoa Thắng Lợi
	
	

	
	
	 hoặc tương đương, chần gòn, viền đều bốn cạnh theo mẫu bệnh viện.
	
	

	
	
	    Màu sắc:   Xanh có in hoa
	
	

	13
	Váy siêu âm
	-       Xuất xứ: Việt Nam.
	Cái
	40

	
	
	-       Đặc điểm:
	
	

	
	
	+       Kích thước: may theo size Bệnh viện.
	
	

	
	
	+       Chất liệu: Kate ford.
	
	

	
	
	+       Màu sắc: Xanh ngọc.
	
	

	
	
	+       In tên Bệnh viện.
	
	

	
	
	+       Khối lượng vải (g/m2): 205.8  
	
	

	
	
	+       Mật độ vải (sợi/10cm):
	
	

	
	
	·        Dọc: 468 
	
	

	
	
	·        Ngang: 306
	
	

	
	
	+       Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M):
	
	

	
	
	·        Dọc: 584/Z 
	
	

	
	
	·        Ngang: 550/Z
	
	

	
	
	+       Độ bền xé rách (N):
	
	

	
	
	·        Dọc: 55.1 
	
	

	
	
	·        Ngang: 30.0 
	
	



